
   UBND XÃ HẢI CHÂU

TT Họ tên trẻ Ngày sinh Giới tính Họ tên bố Họ tên mẹ Thôn xóm Số điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Phúc Đăng Khôi 12/16/2021 Nam Nguyễn Văn Sỹ Phạm Thị Oanh Đại Thành Đại Thành 0389 959 995 D.Kim

2 Bùi Mạnh Khôi 6/1/2021 Nam Bùi Văn Linh Hoàng Thị Thư Đức Thịnh 6 0982 669 936

3 Nguyễ̃̃̃n Đức Cường 5/27/2021 Nam Nguyễn Văn Thủy Lê Thị Thùy Đa ̣̣̣̣i Thành Đa ̣̣̣̣i Thành 0383 967 626 D.Kim

4 Đặng Ngọc Duy 11/4/2021 Nam Đặng Ngọc Sang Lê Thị Hoa Hùng Chiến 4 0326 607 429

5 Lê Nguyễn Tú Quỳnh 3/2/2021 Nam Lê Trọng Tấn Nguyễn Thị Hòa Hù̀̀̀ ng Chiến 4 0989 909 098

6 Đàm Gia Huy 11/29/2021 nam Đàm Văn Đường Nguyễn Thị Huế Đức Thịnh 5 349020920

7 Nguyễn Gia Hân 01/02/2021 Nữ Nguyễn Văn Tùng Võ Thị Trang Hùng Hải 1 0988055498

Hoàng Thị HàLê Thị Tuyết

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HẢI
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